
Phụ lục 
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số:   13    /NQ-HĐND, ngày      25  tháng  4   năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô)
ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư

Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-20255 Điều chỉnh kế  hoạch vốn Kế hoạch đầu tư trung hạn

giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Lý do đề xuất
điều chỉnh Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm
phê duyệt

Tổng mức đầu tư Trong đó: NSĐP

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
vốn NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB

I VỐN PHÂN CẤP CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ - 73.068 53.870 36.855 - - 3.241 3.241 36.856 - -

THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b) - 73.068 53.870 36.855 - - 3.241 3.241 36.856 - -

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến
năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm
2025

b Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021
đến năm 2025 - 73.068 53.870 36.855 - - 3.241 3.241 36.856 - - -

1
Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đăk Rơ
Nga; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng
mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Đăk Rơ
Nga

482-
11/12/2020 1.500 1.500 1.500 129 1.371 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

2
Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Đăk Tô;
Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 03 tầng và các
hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

483-
11/12/2020 1.800 1.800 1.800 60 1.740 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

3
Trụ sở Đảng uỷ, HĐND-UBND xã Ngọc Tụ; Hạng
mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ
trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Ngọc
Tụ

484-
11/12/2020 1.500 1.500 1.500 15 1.485 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

4 Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Phòng Tài chính- Kế
hoạch huyện Đăk Tô

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

485-
11/12/2020 600 600 600 23 577 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

5
Trụ sở làm việc Trung tâm chính trị huyện Đăk Tô;
Hạng mục: Cải tạo nhà nghỉ học viên và Hội trường
B

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

486-
11/12/2020 2.000 2.000 2.000 13 1.987 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

6 Trụ sở làm việc Huyện ủy Đăk Tô; Hạng mục: Cải
tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

487-
11/12/2020 2.500 2.500 2.500 91 2.409 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

7
Trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Tân Cảnh;
Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc, hội trường và các
hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Tân
Cảnh Dự kiến 1.500 1.500 1.500 1.418 82

Dự án tạm dừng
theo chỉ đạo cấp có

thẩm quyền

8
Đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Hùng
Vương đến đường Phạm Văn Đồng), thị trấn Đăk
Tô, huyện Đăk Tô

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

415-
27/11/2020 12.000 1.000 1.000 - 1.000

9 Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng
Vương đến đường Phạm Văn Đồng)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

708-
31/12/2021 8.817 8.817 5.005 - 5.005 Dự án đang thực

hiện 

Nguồn  tiêu chí định
mức; nguồn thu sử
dụng đất và nguồn
tăng thu ngân sách

10 Đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến
đường Nguyễn Thị Minh Khai)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

72-24/01-
2022 4.760 4.760 4.500 680 3.820

Dự án đang triển
khai thực hiện dự

kiến thừa kế  hoạch
vốn

11
Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến
đường Nguyễn Thị Minh Khai), thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

624-
09/12/2021 8.000 8.000 4.000 791 3.209 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

12 Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn
Trãi đến đường Hồ Xuân Hương)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

709-
31/12/2023 14.991 13.000 10.000 1 9.999 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn
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13
Khuôn viên tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân
Cảnh; Hạng mục: Xây dựng mới nhà rông văn hóa,
sửa chữa tượng đài và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

336-
01/7/2021 3.500 3.500 950 20 930 Dự án đã hoàn

thành thừa vốn

14 Trường tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục: Phòng học
08 phòng và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

704-
07/12/2023 4.900 1.400 1.248 1.248

Dự án đã hoàn
thành còn thiếu

vốn

Nguồn  tiêu chí định
mức và nguồn thu sử

dụng đất 

15 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Hạng
mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

690-
12/12/2024 4.700 1.993 1.993 1.993 Dự án đang thực

hiện còn thiếu vốn

Nguồn  tiêu chí định
mức; nguồn thu sử
dụng đất và nguồn
tăng thu ngân sách

II

PHÂN CẤP HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI (ưu tiên đầu tư các công trình giáo

dục)

- 18.950 12.400 10.150 - 210 210 10.150 - -

THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b) - 18.950 12.400 10.150 - 210 210 10.150 - - -  

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến
năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm
2025

b Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021
đến năm 2025 - 18.950 12.400 10.150 - - 210 210 10.150 - -

1 Trường THCS Ngọc Tụ; Hạng mục: Nhà học bộ
môn 03 phòng các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Ngọc
Tụ

703-
07/12/2023 2.200 2.200 1.900 70,0 1.830 Dự án đã hoàn

thành

2 Trường Tiều học - Trung học cơ sở xã Văn Lem Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Văn
Lem

944-
12/12/2022 2.000 2.000 1.650 - 1.650 Dự án đã hoàn

thành

3 Trường mầm non Pô Kô, điểm trường trung tâm
thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô

Ban QLDA
ĐTXD huyện Xã Pô Kô 488-

11/12/2020 1.200 1.200 1.150 111,0 1.039 Dự án đã hoàn
thành

4 Trường Tiểu học Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà vệ sinh
và cổng tường rào

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Đăk
Trăm

489-
11/12/2020 1.200 1.200 1.150 28,0 1.122 Dự án đã hoàn

thành

5
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Diên Bình;
Hạng mục: Nhà học bộ môn 05 phòng, nhà chức
năng và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Diên
Bình

620-
09/12/2021 4.900 900 900 1,0 899 Dự án đã hoàn

thành

6
Trường Mầm non Vành Khuyên, điểm trường trung
tâm, thôn 2, xã Tân Cảnh; Hạng mục: Nhà chức
năng 05 phòng; nhà vệ sinh và sân, đường nội bộ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Tân
Cảnh

621-
09/12/2021 2.500 2.500 1.000 - 1.000 Dự án đã hoàn

thành

7 Trường Mần non Hoa Phượng, xã Kon Đào (điểm
trường trung tâm)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Kon
Đào

947-
12/12/2022 4.950 2.400 2.400 210 - 2.610

Dự án đã hoàn
thành còn thiếu

vốn

Nguồn  hỗ trợ NTM
và nguồn thu sử dụng

đất 

III NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - 463.474 132.369 127.800 - - 26.814 22.364 132.250 - -

III.1 PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN - - 14.500 - - 14.500

III.2 CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 11.310 - - - - 11.310 - -

Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất và các nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân
cấp

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường

Huyện Đăk
Tô 11.310 11.310

III.3 CHI ĐẦU TƯ DỰ ÁN - 463.474 132.369 101.990 - - 26.814 22.364 106.440

1 NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2.000 2.000

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư

Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-20255 Điều chỉnh kế  hoạch vốn Kế hoạch đầu tư trung hạn

giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Lý do đề xuất
điều chỉnh Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm
phê duyệt

Tổng mức đầu tư Trong đó: NSĐP

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
vốn NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB
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2 THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b) - 463.474 132.369 99.990 - - 26.814 22.364 104.440 - - -

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến
năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm
2025

b Bố trí đối ứng các dự án thuộc các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Các chủ đầu tư Huyện Đăk

Tô 18.890 18.890

c Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021
đến năm 2025 - 463.474 132.369 99.990 - - 7.924 22.364 85.550 - - -

1
Đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Hùng
Vương đến đường Phạm Văn Đồng), thị trấn Đăk
Tô, huyện Đăk Tô

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

415-
27/11/2020 12.000 12.000 7.000 5.806 1.194

2
Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Hùng
Vương đến đường Âu Cơ), thị trấn Đăk Tô, huyện
Đăk Tô

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

NQ 162-
24/11/2020 6.700 6.700 6.100 6.100 Dự án chưa thực

hiện

3
Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến
đường Nguyễn Thị Minh Khai), thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

624-
09/12/2021 8.000 8.000 3.300 2.706 594 Đã hoàn thành

4

Hệ thống chiếu sáng điện công lộ đường Âu cơ,
Nguyễn Trãi; Nguyễn văn Trỗi; Đường Lê Duẩn
(đoạn từ cầu sập đến tạp hóa cô Dung); Đường vào
Trung tâm y tế huyện

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

623-
09/12/2021 2.000 2.000 2.000 251 1.749 Đã hoàn thành

5 Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn
Trãi đến đường Hồ Xuân Hương)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

709-
31/12/2023 14.991 13.000 3.000 610 2.390 Đã hoàn thành

6 Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng
Vương đến đường Phạm Văn Đồng)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

708-
31/12/2021 8.817 8.817 3.795 2.320 1.475 Đang triển khai

thực hiện

Nguồn  tiêu chí định
mức; nguồn thu sử
dụng đất và nguồn
tăng thu ngân sách

7 Đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Võ Thị Sáu
đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

469-
28/9/2021 4.140 4.140 4.000 4.000 Dự án chưa thực

hiện

8
Trụ sở làm việc khối Mặt trận và các đoàn thể huyện
Đăk Tô; Hạng mục: Hội trường và các hạng mục
phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

946-
12/12/2022 3.500 3.500 3.500 237 3.263 Đã hoàn thành

9
Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN xã Đăk Trăm; Hạng mục: Sửa chữa
nhà làm việc, cổng tường rào và xây kè chắn đất

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Đăk
Trăm

399-
09/8/2022 1.000 1.000 1.000 1.000 Dự án chưa thực

hiện

10 Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đăk Sing Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Văn
Lem

941-
12/12/2022 2.400 2.400 1.833 1.833 Đã hoàn thành

11 Đầu tư xây dựng công viên khối 9 thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

395-
091/8/2022 4.200 4.000 4.000 4.000 Dự án chưa thực

hiện

12 Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

NQ 08-
18/7/2022 14.500 14.500 14.500 14.500 Dự án chưa thực

hiện

13 Chợ xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Diên
Bình

719-
13/12/2023 1.550 1.500 1.500 1.500 Đã hoàn thành

14 Chợ xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Tân
Cảnh

942-
12/12/2022 1.550 1.500 1.500 1.500 Đã hoàn thành

15 Chợ xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Kon
Đào

403-
10/8/2022 1.550 1.500 1.500 1.500 Dự án chưa thực

hiện

16 Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-
2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô

Phòng Nông
nghiệp và Môi

trường

Huyện Đăk
Tô

698-
15/12/2022 60.356 4.142 4.142 4.142 - Sử dụng nguồn

vốn CTMTQG

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư

Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-20255 Điều chỉnh kế  hoạch vốn Kế hoạch đầu tư trung hạn

giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Lý do đề xuất
điều chỉnh Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm
phê duyệt

Tổng mức đầu tư Trong đó: NSĐP

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
vốn NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB
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17 Tôn tạo, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Khu chứng
tích Kon H'ring

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Diên
Bình

396-
09/8/2022 1.300 350 350 350 Đang triển khai

thực hiện

18
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Diên Bình;
Hạng mục: Nhà học bộ môn 05 phòng, nhà chức
năng và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Diên
Bình

620-
09/12/2021 4.900 4.000 4.000 4.000 Đã hoàn thành

19
Trường Mầm non Vành Khuyên, điểm trường trung
tâm, thôn 2, xã Tân Cảnh; Hạng mục: Nhà chức
năng 05 phòng; nhà vệ sinh và sân, đường nội bộ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Tân
Cảnh

621-
09/12/2021 2.500 2.500 1.500 1.500 Đã hoàn thành

20 Trường tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục: Phòng học
08 phòng và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

704-
07/12/2023 4.900 4.900 4.900 1.650 3.250 Đã hoàn thành

Nguồn  tiêu chí định
mức và nguồn thu sử

dụng đất 

21 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Hạng
mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

690-
12/12/2024 4.700 4.700 4.700 3.392 1.308 Đang triển khai

thực hiện

Nguồn  tiêu chí định
mức; nguồn thu sử
dụng đất và nguồn
tăng thu ngân sách

22 Trường Tiều học - Trung học cơ sở xã Văn Lem Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Văn
Lem

944-
12/12/2022 2.000 2.000 350 350 Đã hoàn thành

23 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hạng mục:
Nhà học 6 phòng và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

493-
13/10/2023 3.700 3.700 3.700 3.700 Đã hoàn thành

24 Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (điểm thôn 3 Diên
Bình và Điểm trung tâm)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô;

Diên Bình

398-
09/8/2022 1.500 1.500 1.500 1.500 Dự án chưa thực

hiện

25 Trường Mần non Hoa Phượng, xã Kon Đào (điểm
trường trung tâm)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Kon
Đào

947-
12/12/2022 4.900 4.900 2.500 2.500 Đã hoàn thành

26 Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42)
huyện Đăk Tô

UBND huyện
Đăk Tô

Thị trấn
Đăk Tô

262-
25/5/2023 183.500 3.500 3.500 3.500 Đang triển khai

thực hiện

27 Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.51 (đường liên xã
Kon Đào - Văn Lem)

UBND huyện
Đăk Tô

Xã Kon
Đào- Văn

Lem

36-
27/01/2023 99.620 9.620 9.620 1.050 8.570 Đang triển khai

thực hiện -

28 Trường tiểu học Lê Văn Tám, điểm trường thôn Đăk
Kang Peng 1, xã Diên Bình

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Diên
Bình

945-
12/12/2022 2.700 2.000 700 200 500 Đã hoàn thành

29
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường
Hùng Vương đến  đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn
1

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

622-
09/11/2021 17.924 7.924 7.924 7.924 Đang triển khai

thực hiện

Nguồn  hỗ trợ dự án
cấp bách và nguồn thu

sử dụng đất 

IV NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN
SÁCH HUYỆN -  113.137 14.567 - - - 11.154 - 11.154 - - - -

THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b) - 113.137 14.567 - - - 11.154 - 11.154 - - -

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến
năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm
2025

b Bố trí đối ứng các dự án thuộc các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Các chủ đầu tư Huyện Đăk

Tô 4.594 4.594

c Phân bổ cho nhiệm vụ chi khác thuộc đầu tư công 2.000 2.000

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư

Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-20255 Điều chỉnh kế  hoạch vốn Kế hoạch đầu tư trung hạn

giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Lý do đề xuất
điều chỉnh Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm
phê duyệt

Tổng mức đầu tư Trong đó: NSĐP

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
vốn NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB
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Bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã
hội để cho vay các đối tượng theo các chương trình,
đề án được cấp có thẩm quyền quyết định

Phòng Giao dịch
ngân hàng chính
sách huyện Đăk

Tô

Huyện Đăk
Tô 2.000 2.000

d Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021
đến năm 2025 - 113.137 14.567 - - - 4.560 - 4.560 - - -

1 Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.51 (đường liên xã
Kon Đào - Văn Lem)

UBND huyện
Đăk Tô

Xã Kon
Đào- Văn

Lem

36-
27/01/2023 99.620 1.050 1.050 1.050 Đang triển khai

thực hiện

Nguồn  ngân sách
tỉnh; nguồn thu sử
dụng đất và nguồn

tăng thu ngân sách 

2 Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng
Vương đến đường Phạm Văn Đồng)

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

708-
31/12/2021 8.817 8.817 2.320 2.320 Đang triển khai

thực hiện

Nguồn  tiêu chí định
mức; nguồn thu sử
dụng đất và nguồn
tăng thu ngân sách

3 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Hạng
mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Tô

690-
12/12/2024 4.700 4.700 1.190 1.190 Đang triển khai

thực hiện

Nguồn  tiêu chí định
mức; nguồn thu sử
dụng đất và nguồn
tăng thu ngân sách

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư

Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-20255 Điều chỉnh kế  hoạch vốn Kế hoạch đầu tư trung hạn

giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Lý do đề xuất
điều chỉnh Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm
phê duyệt

Tổng mức đầu tư Trong đó: NSĐP

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
vốn NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB

Thu hồi
vốn ứng

Thanh toán
nợ XDCB
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